
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

TRẦN THỊ BeRLIN - MSSV : CD60900242
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

NGUyỄN THỊ BÍCH CHÂU - MSSV : CD60900243
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

MAI HỒNG CÚC - MSSV : CD60900244
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại  1,848,000
Nợ HK Cũ    462,000
Phải ðóng  5,082,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,620,000

*

HoÀNG CÔNG CƯỜNG - MSSV : CD60900245
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

CAo CHI MỸ HẠNH - MSSV : CD60900247
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN THỊ DIỄM HẰNG - MSSV : CD60900246
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 19  3  3       462000

Tổng Cộng  13  21

Học Phí học lại    462,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

VŨ VĂN HÙNG - MSSV : CD60900249
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 Loan   7 123--------- C405     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN TRẦN DUy LAM - MSSV : CD60900250
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  12  21

Học Phí học lại    462,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

TRỊNH SANH TIỂU LoNG - MSSV : CD60900251
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 19  3  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

HUỲNH TẤN LỘC - MSSV : CD60900038
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 Loan   7 123--------- C405     567890123456789

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

TÂN THANH LƯ¬NG - MSSV : CD60900252
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại    616,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,388,000

*

PHẠM HUỲNH TRÚC MI - MSSV : CD60900254
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

LƯ¬NG HoÀNG MINH - MSSV : CD60812573
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS008 1 ðánh giá cảm quan thực phẩm 01  2  3       462000
 9 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
11 9CBXHDC001 1 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng 01  2  3       462000
12 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  2,772,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 5,544,000

*

PHẠM NGUyỄN QUẾ MINH - MSSV : CD60900255
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

9CBXHDC001 01 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng Hà   5 ------78901- C512     567890123

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2TPCHCS008 01 ðánh giá cảm quan thực phẩm H¬ng   6 ------789--- C310 123456789012345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN THỊ KIM oANH - MSSV : CD60900256
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

NGUyỄN TRỌNG PHI - MSSV : CD60900257
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 06  2  3       462000
 9 2TPCHCS004 1 Hóa học thực phẩm 01  3  4       616000
10 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  2,156,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,928,000

*

ðoÀN THỊ BÉ PHƯỚC - MSSV : CD60900258
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2CBTODC002 06 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   2 ---------012 C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Anh   4 --3456------ C606     56789012

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Hiếu   4 --3456------ C606             3456789

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS007 1 Dinh dỡng 01  2  3       462000
 9 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại  2,002,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,774,000

*

NGUyỄN VĂN QUyỀN - MSSV : CD60802220
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHCS007 01 Dinh dỡng Thủy   3 ---------012 C310 123456789012345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 19  3  3       462000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN THỊ PHƯ¬NG THANH - MSSV : CD60900262
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 Loan   7 123--------- C405     567890123456789

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS008 1 ðánh giá cảm quan thực phẩm 01  2  3       462000
 9 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại  2,310,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 5,082,000

*

NGUyỄN QUỐC THÀNH - MSSV : CD60900261
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2TPCHCS008 01 ðánh giá cảm quan thực phẩm H¬ng   6 ------789--- C310 123456789012345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lý Do Không Thể ðăng Ký Môn Học

2TPCHCS003 Nhập môn công nghệ thực phẩm Trùng TKB, tiết max, khu vực ...

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại    616,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,388,000

*

HUỲNH THU THẢo - MSSV : CD60900263
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHẠM THỊ THANH THẢo - MSSV : CD60900264
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN HỒNG THẮM - MSSV : CD60900260
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại    616,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,388,000

*

NGUyỄN MINH THIỆN - MSSV : CD60706947
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

LÊ THỊ THÚy - MSSV : CD60900266
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 9CBXHDC001 1 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng 01  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

NGUyỄN THỊ MỘNG THƯỜNG - MSSV : CD60900265
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

9CBXHDC001 01 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng Hà   5 ------78901- C512     567890123

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS013 1 Thí nghiệm Hóa thực phẩm 01  1  2       308000
 9 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  2,156,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,928,000

*

NGUyỄN ðỨC ToÀN - MSSV : CD60900267
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPCHCS013 01 Thí nghiệm Hóa thực phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

HÌNH THỊ MINH TRANG - MSSV : CD60900268
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN THỊ PHƯ¬NG TRINH - MSSV : CD60900269
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN THỊ QUỲNH TRINH - MSSV : CD60900270
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

KIỀU THANH TÚ - MSSV : CD60900271
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 06  2  3       462000
 9 2TPCHCS004 1 Hóa học thực phẩm 01  3  4       616000
10 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 19  3  3       462000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  2,156,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,928,000

*

TRƯ¬NG THỊ NHẬT TUyỀN - MSSV : CD60900273
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 06 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   2 ---------012 C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Anh   4 --3456------ C606     56789012

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Hiếu   4 --3456------ C606             3456789

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 Loan   7 123--------- C405     567890123456789

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại  1,386,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,158,000

*

HUỲNH THỊ TỐ UyÊN - MSSV : CD60900274
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

NGUyỄN NGỌC THANH VÂN - MSSV : CD60900275
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

TẠ THỊ HẢI yẾN - MSSV : CD60900276
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

VÒNG NHƯ yẾN - MSSV : CD60900277
C09_TP01 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

LÊ THỊ THÚy AN - MSSV : CD60900278
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 06  2  3       462000
 8 2TPCHCS004 1 Hóa học thực phẩm 01  3  4       616000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại  1,386,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,158,000

*

NGUyỄN LỮ NGỌC ẨN - MSSV : CD60814517
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 06 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   2 ---------012 C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Anh   4 --3456------ C606     56789012

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Hiếu   4 --3456------ C606             3456789

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại  1,386,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,158,000

*

NGUyỄN LINH BẢo - MSSV : CD60900280
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM - MSSV : CD60900281
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại    616,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,388,000

*

PHAN THỊ DIỄM - MSSV : CD60900282
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại    616,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,388,000

*

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM - MSSV : CD60900283
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000
 8 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 19  3  3       462000

Tổng Cộng  15  24

Học Phí học lại    924,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,696,000

*

BÙI VĂN ðIỆP - MSSV : CD60900929
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 Loan   7 123--------- C405     567890123456789

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 9CBXHDC001 1 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng 01  2  3       462000

Tổng Cộng  12  21

Học Phí học lại    462,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

TRẦN HoÀNG HUy - MSSV : CD60900286
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

9CBXHDC001 01 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng Hà   5 ------78901- C512     567890123

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000

Tổng Cộng  14  24

Học Phí học lại    924,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,696,000

*

ðẶNG THỊ LỆ HUyÊN - MSSV : CD60900925
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHẠM THỊ DIỄM LINH - MSSV : CD60900287
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHẠM THỊ THÚy LoAN - MSSV : CD60900288
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  12  21

Học Phí học lại    462,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

PHẠM THỊ DUy NGỌC - MSSV : CD60900289
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

LƯ¬NG MỸ NHÀN - MSSV : CD60900290
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

BÙI THỊ NHUỘT - MSSV : CD60900292
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 06  2  3       462000
 9 2TPCHCS004 1 Hóa học thực phẩm 01  3  4       616000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,694,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,466,000

*

TRƯ¬NG HUỲNH NHƯ - MSSV : CD60900291
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 06 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   2 ---------012 C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Anh   4 --3456------ C606     56789012

2TPCHCS004 01 Hóa học thực phẩm Hiếu   4 --3456------ C606             3456789

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN THỊ NGỌC SINH - MSSV : CD60900293
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2TPCHCS007 1 Dinh dỡng 01  2  3       462000

Tổng Cộng  12  21

Học Phí học lại    462,000
Nợ HK Cũ    462,000
Phải ðóng  3,696,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

HỒ TRẦN THIỆN TÂM - MSSV : CD60900923
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHCS007 01 Dinh dỡng Thủy   3 ---------012 C310 123456789012345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

NGUyỄN THỊ THU THẢo - MSSV : CD60900294
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

HUỲNH THoẠI VÂN THI - MSSV : CD60900295
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

VÕ VĂN THỌ - MSSV : CD60900296
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN BÁ THẾ THUẤN - MSSV : CD60900297
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

NGUyỄN BÍCH THỦy - MSSV : CD60900298
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

TRẦN THỊ THU THỦy - MSSV : CD60900300
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN THỊ THU THỦy - MSSV : CD60900301
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

NGUyỄN TRẦN MINH TRANG - MSSV : CD60900303
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

VƯ¬NG THẾ TRÂN - MSSV : CD60900302
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

CAo THỊ HUyỀN TRINH - MSSV : CD60900304
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

TRẦN MỸ TRINH - MSSV : CD60900305
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHAN QUỐC TRỌNG - MSSV : CD60900306
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHẠM MINH TRÚC - MSSV : CD60900307
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

PHẠM MINH TÚ - MSSV : CD60900921
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

DƯ¬NG QUỐC TUẤN - MSSV : CD60900309
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại  1,078,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,850,000

*

ðINH TUẤN - MSSV : CD60900308
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

NGUyỄN THỊ ÁNH TUyẾT - MSSV : CD60900928
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  12  21

Học Phí học lại    462,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 3,234,000

*

HÀ ðẠI VIỆT - MSSV : CD60900206
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS019 1 Hóa lý 02  2  3       462000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 09  2  2       308000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại  1,848,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,620,000

*

VÕ HUy VINH - MSSV : CD60900924
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHCS019 02 Hóa lý Hạnh   2 ------789--- C312     567890123456789

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   7 ---456------ C605     5678901234

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000
 7 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 07  3  4       616000
 8 2TPCHCS007 1 Dinh dỡng 01  2  3       462000
 9 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 08  2  3       462000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại  1,540,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 4,312,000

*

TRẦN HoÀNG VŨ - MSSV : CD60900311
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHCS007 01 Dinh dỡng Thủy   3 ---------012 C310 123456789012345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

2CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -23456------ C410     567890123456

2CBTODC002 08 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -------89012 C314     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2TPCHCN005 Phát triển sản phẩm 01  2  3       462000
 2 2TPCHCN008 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 01  1  2       308000
 3 2TPCHCN009 Thực hành Phát triển sản phẩm 01  1  2       308000
 4 2TPCHTC201 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất 01  2  2       308000
 5 2TPCHTC301 Môn học tự chọn 3 01  2  3       462000
 6 2TPTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       924000

Tổng Cộng  10  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,772,000

 2,772,000

*

PHAN HẢI LoNG VƯ¬NG - MSSV : CD60900312
C09_TP02 - Khoa Công nghệ Thực phẩm - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Thời Khóa Biểu

2TPCHTC201 01 Môn học tự chọn 2 : Công nghệ sản xuất Quang   3 -23456------ C501 123456

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Huynh   4 -23456------ C401 1234

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   4 -------8901- C312 12345

2TPCHTC301 01 Môn học tự chọn 3 Thanh   5 -23456------ C408 12345

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm Anh   6 -23456------ C408 12345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2

2TPCHCN009 01 Thực hành Phát triển sản phẩm

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


